
Phòng thi: 1

Giảng đường: B16_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm tên Ngày sinh Lớp
Giới 

tính

Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp Ghi chú 

1 000001 1001071155 Nguyễn Hải Long 22/06/2004 QL10A Nam 01

2 000002 1001071164 Đỗ Anh Phương 14/10/2004 QL10A Nữ 01

3 000003 1201070628 Vũ Tú Anh 04/01/2006 QL12A Nữ 01

4 000004 1201070631 Hoàng Thị Linh Chiên 06/03/2006 QL12A Nữ 01

5 000005 1201070632 Nguyễn Quốc Cường 05/05/2006 QL12A Nam 01

6 000006 1201070636 Phạm Thu Hà 13/06/2006 QL12A Nữ 01

7 000007 1201070644 Trần Thị Phương Lan 19/02/2006 QL12A Nữ 01

8 000008 1201070647 Lê Thị Mỹ Linh 10/10/2006 QL12A Nữ 01

9 000009 1201070649 Phạm Công Linh 17/10/2006 QL12A Nam 01

10 000010 1201070658 Nguyễn Hồng Nhung 09/07/2006 QL12A Nữ 01

11 000011 1201070663 Nguyễn Thị Phương 31/05/2006 QL12A Nữ 01

12 000012 1201070668 Tạ Khắc Sơn 05/12/2006 QL12A Nam 01

13 000013 1201070671 Hà Phương Thanh 13/07/2006 QL12A Nữ 01

14 000014 1201070672 Nguyễn Thu Thảo 11/10/2006 QL12A Nữ 01

15 000015 1201070677 Ngô Thị Hương Trà 28/12/2006 QL12A Nữ 01

16 000016 1201070680 Lê Huyền Trang 02/02/2006 QL12A Nữ 01

17 000017 1201070682 Đinh Vũ Việt Trinh 01/10/2006 QL12A Nữ 01

18 000018 1201070687 Hoàng Quốc Việt 03/02/2005 QL12A Nam 01

19 000019 1201070688 Nguyễn Thành Vinh 02/02/2006 QL12A Nam 01

20 000020 1201070689 Hồ Thảo Vy 28/10/2006 QL12A Nữ 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………
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